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	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn : GDCD 7
Thời gian làm bài : 45 phút


	Học sinh ghi
	Giáo viên chấm ghi

	Họ và tên.....................................................................
Lớp : ...........................................................................
	Điểm
	Ký tên


 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)   Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất:
Câu 1: Hành vi nào sau đây vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức ?
A. con cái không chăm sóc cha mẹ khi ốm đau.  B. con cháu kính trọng ông bà.
C. thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.                          D. giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 2: Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
A. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống quê hương.   
B. Cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
C. Không có truyền thống, mỗi cá nhân vẫn phát triển.     
D. Những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa.
Câu 3: Vào ngày 27/7- ngày Thương binh lietj sĩ, các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc làm đó đã thể hiện truyền thống nào của dân tộc ta?
A. truyền thống đoàn kết của dân tộc. 	B. truyền thống tôn sư trọng đạo.
C. truyền thống đền ơn đáp nghĩa.		D. truyền thống nhân ái.
Câu 4: Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là:
A. Làm những điều mình thích cho người khác.   B.  Động viên, an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn. 
C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 	D. Giúp người để được người đó đền ơn.
Câu 5: Việc làm nào thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Bao che cho các hành động sai trái của bạn bè.  B. Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn.
C. Giúp đỡ bạn học yếu trong lớp.            D. Không chơi với người khuyết tật.
Câu 6: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện quan tâm chia sẻ?
A. Lá lành đùm lá rách.  B. Ác giả ác báo.  C. Ăn cháo đá bát.  D. Ăn vóc học hay.
Câu 7: Hành động nào sau đây thể hiện quan tâm, chia sẻ?
1. Gây tai nạn bỏ trốn.  B. Giúp đỡ cụ già qua đường.  C.Cướp giật của người đi đường.  D. Vứt rác bừa bãi.
Câu 8:Di sản văn hóa là những sản phẩm…………có giá trị lịch sử ,văn hóa ,khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác?
A.Vật chất 	B.Tinh thần.		C.Vật chất,tinh thần.        D.Tinh thần và vật chất.
Câu 9: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử,văn hóa,khoa học bao gồm di tích lịch sử văn hóa ,danh lam thắng cảnh …..được gọi là:
A.Di sản văn hóa	B.Di sản văn hóa vật thể	C.Di sản văn hóa phi vật thể .  D.Danh lam thắng cảnh.
Câu 10.Sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân ,vật thể và không gian văn hóa liên quan có giá trị lịch sử văn hóa,khoa học được gọi là:
A.Di sản văn hóa	B.Di sản văn hóa vật thể	 C.Danh lam thắng cảnh.       D.Di sản văn hóa phi vật thể 
Câu 11.Đâu là di sản văn hóa phi vật thể?
A.Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.	B.Hoàng Thành Thăng Long
C.Văn miếu Quốc Tử Giám                                            D.Vịnh Hại Long.
Câu 12.Việc bảo vệ di sản văn hóa là trách nhiệm của ai?
A.Cơ quan văn hóa	   B.Ủy ban nhân dân các cấp.	    C. Cán bộ nhà nước            D.Tất cả mọi người.
 II . TỰ LUẬN (7,0 điểm)                                                                                                            
Câu 1. (2.0 điểm). a. Vì sao phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương? 
b. Theo em để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta cần làm gì?
Câu 2. (2,5 điểm)
a. Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp?
b. Trên đường đi học cùng bạn An, em thấy một em bé đang khóc vì bị lạc, Bạn An nói:” Sẽ có người khác giúp em ấy còn mình phải đến trường cho kịp giờ học”
Em có tán thành với suy nghĩ của bạn An không? Vì sao? Nếu là An em sẽ  xử sự như thế nào trong tình huống đó? 
Câu 3. (2,5 điểm) Cho tình huống: Trong một lần đi tham quan ở  trong vịnh Hạ Long, một số bạn học sinh đã viết tên,số điện thoại ,thậm chí cả địa chỉ của mình lên bờ tường ở trong các hang động với mong muốn đời sau sẽ biết mình đã từng tới đây.
 Câu hỏi:  a. Theo em, việc làm của các bạn học sinh là đúng hay sai? Vì sao?
     b. Nếu gặp những người đang viết vẽ bậy như vậy em sẽ nói hoặc làm
BÀI LÀM
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
NĂM HỌC 2023 – 2024

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	D


 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	





Câu 1
( 2 điểm)
	* Ý nghĩa:
- Truyền thống quê hương có vai trò quan trọng trong hình thành tư tưởng, đức tính, lối sống tốt đẹp của mỗi cá nhân
- Là những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức, tinh thần cao quý, tốt đẹp và những giá trị vật chất, kĩ năng nghề được truyền qua nhiều thế hệ sinh sống ở một địa phương, vùng đất.
- Tự hào về truyền thống quê hương chính là tự hào về nguồn gốc của mình, là nền tảng để xây dựng giá trị cốt lõi và hình thành sự tự tin của mỗi người.
	
0,25

0,25

0,5

	
	* Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta cần:
- Tìm hiểu về truyền thống quê hương mình qua việc hỏi han, trò chuyện với ông bà, bố mẹ, các nghệ nhân, người làm nghề truyền thống, các cựu chiến binh ở địa phương.
- Tham gia và hỗ trợ hoạt động tổ chức các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa ở địa phương, quê hương mình.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ kĩ năng, kính trọng người lớn tuổi, trân trọng những người lính, cựu chiến binh, thanh niên xung phong ở địa phương.
……………….
	
0,25

0,25

0,25
0,25

	





Câu 2
( 2,5 điểm)
	Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp bằng những lời nói và việc làm như sau:
- Lời nói: + Hỏi thăm, động viên bạn bè khi bạn bè bị ốm, gặp phải chuyện buồn;
                +  Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với bạn bè;...
- Việc làm: + Khi bạn bè gặp khó khăn trong học tập thì giúp bạn bằng cách kiên nhẫn giảng bài cho bạn; 
                  + Khi bạn bị ốm thì đến thăm và động viên bạn;...
Lưu ý: HS kể được một số việc làm khác vẫn được tính điểm tối đa
	

0,75

0,75

	
	- Hành vi của bạn An không biết quan tâm chia sẻ đối với người khác, đặc biệt trong tình huống trên là 1 em nhỏ đang khóc vì lạc đường. Đó là một hành vi sai.
- Nếu em là An em sẽ: Dỗ cho em bé nín khóc, dẫn em đến địa điểm gần nhất như trụ sở công an, uỷ ban nhân dân xã/phường,... nhờ giúp đỡ. Sau đó đến trường trình bày với thầy, cô giáo về việc vừa xảy ra.
*(Lưu ý: HS có thể đưa ra cách giải quyết tình huống theo hướng khác vẫn được tính điểm; VD: Em sẽ dẫn em bé đến trường, gửi ở phòng bảo vệ, nói với bác bảo vệ và thầy, cô giáo để có cách giúp em bé….)
	0,5

0,5

	
Câu 3
( 2,5 điểm)
	1. - Em không đồng tình với việc làm của các bạn học sinh.
 Vì các bạn vi phạm quy định về việc bảo vệ di sản văn hóa.
	0,25
0,25

	
	1. Nếu chứng kiến sự việc em sẽ:
- Khuyên can bạn không được làm như vậy và phân tích cho bạn hiểu đây là việc làm sai trái vi phạm quy định của Pháp luật.
- Nếu bạn không nghe em sẽ tố cáo hành vi sai trái của bạn với ban quản lí khu di tích để xử lí theo quy định của pháp luật.
	
1,0

1,0






